	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 10/7/2019


	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	06/2019/TT-BTNMT
	28/6/2019
	Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Bình
	14/8/2019
	

	2. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	07/2019/TT-BTNMT
	05/7/2019
	Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám
	20/8/2019
	

	3. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	08/2019-TT-BTNMT
	05/7/2019
	Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằngảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
	20/8/2019
	

	4. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	09/2019/TT-BTNMT
	05/7/2019
	Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
	20/8/2019
	

	5. 
	Bộ tài chính
	1112/QĐ-BTC
	28/6/2019
	V/v điều chỉnh bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối ô tô, xe máy
	
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	7745/BTC-NSNN
	10/7/2019
	V/v thực hiện chính sách đối với công an xã nghỉ việc
	
	

	7. 
	Bộ Tài chính
	38/2019/TT-BTC
	28/6/2019
	V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022
	
	

	8. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4385/BC-BKHĐT
	26/6/2019
	V/v tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường
	
	

	9. 
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	3212/BTNMT-BĐKH
	04/7/2019
	V/v đề xuất nhiệm vụ để xây dựng Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	10. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3216/BTNMT-TCMT
	04/7/2019
	Về việc trả hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy chế biến Antimon Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang”
	
	

	11. 
	Bộ Y tế
	08/2019/TT-BYT
	31/5/2019
	Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế
	01/8/2019
	

	12. 
	Bộ Y tế
	603/BC-BYT
	12/6/2019
	V/v kết quả thực hiện đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2018
	
	

	13. 
	Hà Nội
	10/TT-BYT
	02/7/2019
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc
	
	

	14. 
	Văn phòng Chính phủ
	5883/VPCP-KGVX
	04/7/2019
	Đôn đốc thực hiện điểm 11 tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/05/2019 của Chính phủ
	
	

	15. 
	Chính phủ
	60/2019/NĐ-CP
	05/7/2019
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.
	16/9/2019
	

	16. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	936/QĐ - BKHĐT
	28/6/2019
	về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Điều 3 Quyết định số 156/QĐ-BKHĐT ngày 18/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
	
	

	17. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4538/BKHĐT - TH
	03/7/2019
	Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
	
	

	18. 
	Văn phòng Chính phủ
	5833/BC-VPCP
	03/7/2019
	Báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
	
	

	19. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	04/2019/TT-BTTTT
	05/7/2019
	Quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
	01/9/2019
	

	20. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	05/2019/TT-BTTTT
	09/7/2019
	Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
	01/9/2019
	

	21. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4567/BNN-TCTL
	01/7/2019
	Về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2018-2019
	
	

	22. 
	Bộ Công Thương
	4425/BCT-ĐL
	21/6/2019
	Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đối với nội dung tiêu chí số 4 về điện năm 2019
	
	

	23. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4662/BNN-QLDN
	03/7/2019
	V/v báo cáo việc thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp sang mô hình công ty TNHH hai thành viên
	
	

	24. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2151/BTTTT-KHTC
	03/7/2019
	V/v báo cáo tình hình thực hiện nội dung vè thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
	
	

	25. 
	Bộ Ngoại giao
	123/CĐ-BNg
	05/7/2019
	Công điện về thay đổi GĐ Cơ quan VN tìm kiếm người mất tích
	
	

	26. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4848/BNN-TCCB
	09/7/2019
	Văn bản của Bộ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đánh giá hiệu quả hoạt động bộ máy tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp
	
	

	27. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4742/BNN-TCLN
	05/7/2019
	Chuyển mục đích sử dụng đất; CMĐSD rừng phòng hộ và rừng tự nhiên để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019
	
	

	28. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	2577/KH-LĐTBXH
	01/7/2019
	V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày TBLS
	
	

	29. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	10/2019/TT-BLĐTBXH
	01/7/2019
	Hướng dẫn điểu chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với đối otượng quy địnhtại các khoản 1,2,3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ
	
	

	30. 
	Thủ tướng Chính phủ
	786/TTg-CN
	01/7/2019
	chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
	
	

	31. 
	Chính phủ
	58/2019/NĐ-CP
	01/7/2019
	Nghị định Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
	15/8/2019
	

	32. 
	Bộ Lao động Thương binh và xã hội
	2602/LĐTBXH-NCC
	02/7/2019
	V/v hướng dẫn tặng quả của Chủ tịch nước nhân dịp Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)
	
	

	33. 
	Bộ Lao động Thương binh và xã hội
	883/QĐ-LĐTBXH
	03/7/2019
	Quyết định Về việc Ban hành Kế hoạch Nâng xếp hạng chỉ số chất lượng đào tạo nghề nghiệp và tuyển dụng lao động thâm dụng tri thức
	
	

	34. 
	Bộ Tài chính
	30/TT-BTC
	05/7/2019
	Hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương
	
	

	35. 
	Chính phủ
	59/2019/NĐ-CP
	01/7/2019
	Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
	15/8/2019
	

	36. 
	Thủ tướng Chính phủ
	841/QĐ-TTg
	08/7/2019
	Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương
	
	

	37. 
	Bộ Công an
	1761/BCA-C02
	27/6/2019
	V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
	
	

	38. 
	Thủ tướng Chính phủ
	824/QĐ-TTg
	04/7/2019
	Quyết định phê duyệt đề án " Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ"
	
	

	39. 
	Văn phòng Chính phủ
	229/TB-VPCP
	05/7/2019
	Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh và các giải pháp đảm bảo cung ứng điện đến năm 2030
	
	

	40. 
	Văn phòng Chính phủ
	5979/VPCP-CN
	06/7/2019
	V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu
	
	

	41. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2096/BTTTT-TCCB
	28/6/2019
	V/v rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
	
	

	42. 
	Văn phòng Chính phủ
	856/QĐ-TTg
	10/7/2019
	Quyết định Phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”
	
	

	43. 
	Bộ Nội vụ
	3023/BNv-ĐT
	08/7/2019
	Vv tổng kết 10 năm thực hiện bồi dưỡng CBCC xã theo QĐ số 1956/QĐ-BNV và  QĐ số `600/QĐ-TTg
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